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I. LỜI CHÚA 
 

Tám mối Phúc   
 

1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi 

xuống, các môn đệ đến gần bên.2 Người mở miệng 

dạy họ rằng: 

 

3 "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, 

vì Nước Trời là của họ. 

 

4 Phúc thay ai hiền lành, 

vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 

5 Phúc thay ai sầu khổ, 

vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

 

6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, 

vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

 

7 Phúc thay ai xót thương người, 

vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

 

8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, 

vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

 

9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, 
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vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

 

10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, 

vì Nước Trời là của họ. 

 

11 Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ 

vả, bách hại 

và vu khống đủ điều xấu xa. 

 

12 Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn 

lao. 

Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh 

em cũng bị người ta bách hại như thế. 

 
Tin mừng thánh Mátthêu 5,1-12 
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II. HÌNH TÔ MÀU 
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Vui Học Thánh Kinh 

Bài Giảng Trên Núi 
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Vui Học Thánh Kinh 

Tám Mối Phúc 
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Vui Học Thánh Kinh 

Kinh Lạy Cha 
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Vui Học Thánh Kinh 

Lạy Cha Chúng Con 
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Vui Học Thánh Kinh 

Tạ Ơn Chúa 
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Vui Học Thánh Kinh 

Các Con Lá Ánh Sáng Thế Gian 
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Vui Học Thánh Kinh 

Lắng Nghe Lời Của Chúa 
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Vui Học Thánh Kinh 

Hãy Yêu Thương Nhau 
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Vui Học Thánh Kinh 

Gia Đình Cầu Nguyện 
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Vui Học Thánh Kinh 

Hãy Qua Cửa Hẹp 
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Vui Học Thánh Kinh 

Hãy Để Trẻ Nhỏ Đến Với Thầy 
 



21 * VHTK 98 :  Giáo Huấn 

Vui Học Thánh Kinh 

Học Với Thầy Giêsu 
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III. CÂU HỎI 
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33 Câu Hỏi Thưa 
 

01. Hỏi : Phúc thay ai có 

tâm hồn nghèo khó, vì thế 

nào? (Mt 5,3) 

 - Thưa : Nước Trời 

là của họ.  
 

02. Hỏi : Phúc thay ai 

hiền lành, vì thế nào? (Mt 

5,4) 

 - Thưa : Họ sẽ được 

Đất Hứa làm gia nghiệp.  
 

03. Hỏi : Phúc thay ai 

sầu khổ, vì thế nào? (Mt 5,5) 
 - Thưa : Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
 

04. Hỏi : Phúc thay ai khát khao nên người công 

chính, vì thế nào? (Mt 5,6) 
 - Thưa : Họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
 

05. Hỏi : Phúc thay ai xót thương người, vì thế 

nào? (Mt 5,7) 

 - Thưa : Họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.  
 

06. Hỏi : Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì thế 

nào? (Mt 5,8) 

 - Thưa : Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 
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07. Hỏi : Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì thế 

nào? (Mt 5,9) 
 - Thưa : Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 
 

08. Hỏi : Phúc thay ai bị bách hại vì sống công 

chính, vì thế nào? (Mt 5,10) 
 - Thưa : Nước Trời là của họ. 
 

09. Hỏi : Chính anh em là muối cho đời. Nhưng 

muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? 

Nó đã thành vô dụng, thì thế nào? (Mt 5,13) 
 - Thưa : Chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người 

ta chà đạp thôi.  
 

10. Hỏi : Anh em là ánh sáng cho ai? (Mt 5,14) 
 - Thưa : Cho trần gian. 
 

11. Hỏi : Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ 

Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không 

phải là để bãi bỏ, nhưng là gì?(Mt 5,17) 

 - Thưa : Là để kiện toàn. 
 

12. Hỏi : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra 

toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị 

đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh 

em mình là quân phản đạo, thì thế nào? (Mt 5,22) 

 - Thưa : Đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.  
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13. Hỏi : Nếu mắt 

phải của anh làm 

cớ cho anh sa ngã, 

thì hãy móc mà 

ném đi; vì thà mất 

một phần thân thể, 

còn hơn là gì?(Mt 

5,29) 

 - Thưa : Còn 

hơn là toàn thân bị 

ném vào hoả ngục.  

14. Hỏi : Nếu ai 

muốn kiện anh để 

lấy áo trong của 

anh, thì thế nào? (Mt 5,40) 
 - Thưa : Hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 
 

15. Hỏi : Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy 

đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai 

muốn vay mượn, thì thế nào? (Mt 5,41-42) 
 - Thưa : Đừng ngoảnh mặt đi. 
 

16. Hỏi : Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu 

đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo 

anh em: hãy yêu kẻ thù và thế nào? (Mt 5,43-44) 

 - Thưa : Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi 

anh em.  
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17. Hỏi : Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết 

việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. 

Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, 

sẽ thế nào? (Mt 6,3-4) 
 - Thưa : Sẽ trả lại cho anh.  
 

18. Hỏi : Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy 

Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho 

danh thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, 

và ý Cha thể nào? (Mt 6,9-10) 
 - Thưa : Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên 

trời.  
 

19. Hỏi : Xin Cha cho chúng con hôm nay điều gì? 

(Mt 6,11) 

 - Thưa : Lương thực hằng ngày. 
 

20. Hỏi : Xin tha tội cho chúng con như chúng con 

thế nào? (Mt 6,12) 
 - Thưa : Cũng tha cho những người có lỗi với 

chúng con. 
 

21. Hỏi : Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, 

nhưng thế nào? (Mt 6,13) 

 - Thưa : Cứu chúng con cho khỏi sự dữ.  
 

22. Hỏi : Anh em đừng tích trữ cho mình những kho 

tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm 
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khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình 

những kho tàng trên trời, nơi thế nào? (Mt 6,19-20) 
 - Thưa : Mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm 

không khoét vách lấy đi. 
 

23. Hỏi : Đèn của thân thể là gì? (Mt 6,22) 

 - Thưa : Con mắt.  
 

24. Hỏi : Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt 

anh sáng, thì thế nào? (Mt 6,22) 

 - Thưa : Toàn thân anh sẽ sáng.  
 

25. Hỏi : Chúa Giêsu nhắc tới vua nào, dù vinh 

quang tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng hoa huệ 

ngoài đồng? (Mt 6,29) 
 - Thưa : Vua Salômôn.  
 

26. Hỏi : Anh em 

đừng xét đoán, để 

thế nào? (Mt 7,1) 
 - Thưa : Khỏi 

bị Thiên Chúa xét 

đoán. 
 

27. Hỏi : Sao anh 

thấy cái rác trong 

con mắt của người anh em, mà cái gì trong con mắt 

của mình thì lại không để ý tới? (Mt 7,3) 

 - Thưa : Cái xà.  
 



29 * VHTK 98 :  Giáo Huấn 

28. Hỏi : Của thánh, đừng quăng cho con gì? (Mt 

7,6) 
 - Thưa : Chó.  
 

29. Hỏi : Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ 

thấy, ai gõ cửa thì thế nào? (Mt 7,8) 

 - Thưa : Ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.  
 

30. Hỏi : Vậy tất cả những gì anh em muốn người 

ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm 

cho người ta, vì điều gì? (Mt 7,12) 
 - Thưa : Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế 

đó. 
 

31. Hỏi : Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và 

đường thênh thang thì đưa đến đâu? (Mt 7,13) 

 - Thưa : Diệt vong. 
 

32. Hỏi : Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và 

đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều 

người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì 

đưa đến sự sống, nhưng thế nào?(Mt 7,13-14) 
 - Thưa : Ít người tìm được lối ấy.  
 

33. Hỏi : Những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy 

là Đấng ngự trên trời, mới được vào đâu mà thôi? 

(Mt 7,21) 

 - Thưa : Nước Trời.  
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33 Câu Trắc Nghiệm 
 

01. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì thế nào? 

(Mt 5,3) 
 a. Họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

 b. Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 c. Nước Trời là của họ. 

 d. Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
 

02. Phúc thay ai hiền lành, vì thế nào?(Mt 5,4) 
 a. Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

 b. Nước Trời là của họ. 

 c. Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 d. Họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 
 

03. Phúc thay ai sầu khổ, vì thế nào?(Mt 5,5) 
 a. Nước Trời là của họ. 

 b. Họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

 c. Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 d. Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
 

04. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì 

thế nào?(Mt 5,6) 

 a. Nước Trời là của họ. 

 b. Họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 

 c. Họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 

 d. Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 
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05. Phúc thay ai xót 

thương người, vì thế 

nào?(Mt 5,7) 

 a. Họ sẽ được Thiên 

Chúa ủi an. 

 b. Họ sẽ được Thiên 

Chúa xót thương. 

 c. Nước Trời là của họ. 

 d. Họ sẽ được Đất Hứa 

làm gia nghiệp. 
 

06. Phúc thay ai có tâm 

hồn trong sạch, vì thế nào? 

(Mt 5,8) 

 a. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 

 b. Nước Trời là của họ. 

 c. Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

 d. Họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 
 

07. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì thế nào?(Mt 

5,9) 
 a. Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 

 b. Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

 c. Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 d. Nước Trời là của họ. 
 

08. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì 

thế nào?(Mt 5,10) 
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 a. Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 

 b. Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 

 c. Nước Trời là của họ. 

 d. Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 
 

09. Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà 

nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã 

thành vô dụng, thì thế nào? (Mt 5,13) 
 a. Chỉ còn việc quăng ra bãi rác. 

 b. Chỉ việc đốt đi. 

 c. Chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà 

đạp thôi. 

 d. Chỉ còn việc đem bón cho cây.  
 

10. Anh em là ánh sáng cho ai?(Mt 5,14)  

 a. Cho dân ngoại.   

b. Cho mọi người. 

 c. Cho đời.     

d. Cho trần gian. 
 

11. Anh em đừng tưởng Thầy đến 

để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các 

ngôn sứ. Thầy đến không phải là 

để bãi bỏ,  nhưng là gì?(Mt 5,17) 
 a. Nhưng để ý Thiên Chúa được thực hiện. 

 b. Nhưng để mọi người được ơn cứu độ. 

 c. Nhưng là để kiện toàn. 

 d. Nhưng để cứu giúp con người. 
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12. Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai 

mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra 

trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình 

là quân phản đạo, thì thì thế nào?(Mt 5,22) 
 a. Đáng bị đưa ra toà. 

 b. Đáng bị xử tử. 

 c. Đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. 

 d. Đáng bị ném đá. 
 

13. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, 

thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân 

thể, còn hơn là gì?(Mt 5,29) 
 a. Còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.  

 b. Mà được sự sống đời đời. 

 c. Mà được vào hưởng phúc Nước Trời. 

 d. Mà được phần thưởng trên trời. 
 

14. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, 

thì thế nào?(Mt 5,40) 
 a. Đừng ngăn chặn nó, 

 b. Hãy cho nó. 

 c. Đừng đánh lại nó. 

 d. Hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 
 

15. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với 

người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay 

mượn, thì thế nào?(Mt 5,41-42) 
 a. Đừng ngoảnh mặt đi.  
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 b. Chớ thờ ơ. 

 c. Hãy cứu giúp nó. 

 d. Hãy cho nó mượn. 
 

16. Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng 

loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh 

em: hãy yêu kẻ thù và thế nào?(Mt 5,43-44) 

 a. Chúc lành cho những người bắt bớ anh em. 

 b. Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.  

 c. Giúp đỡ những người làm hại anh em. 

 d. Đừng trả thù những người bắt bớ anh em. 
 

17. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc 

tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và 

Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ 

thế nào?(Mt 6,3-4) 
 a. Sẽ chúc lành cho anh. 

 b. Sẽ ban thưởng cho anh. 

 c. Sẽ trả lại cho anh. 

 d. Sẽ yêu quý anh. 
 

 18. Anh em hãy cầu nguyện như thế này: Lạy Cha 

chúng con là Đấng ngự trên trời, xin làm cho danh 

thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến, và ý 

Cha thể nào? (Mt 6,9-10) 
 a. Nước Cha ngự đến. 

 b. Ý Cha hiển trị muôn đời. 

 c. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.  
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 d. Nước Cha muôn đời vinh hiển. 
 

19. Xin Cha cho chúng con hôm nay điều gì?(Mt 

6,11) 

 a. Bình an mọi ngày. 

 b. Lương thực Nước Trời. 

 c. Hạnh phúc Nước Trời. 

 d. Lương thực hằng ngày. 
 

20. Xin tha tội cho chúng con như chúng con thế 

nào? (Mt 6,12) 
 a. Được Thiên Chúa tha thứ. 

 b. Là con cái của Chúa. 

 c. Cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. 

 d. Không câu nào đúng cả. 
 

21. Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng 

thế nào? (Mt 6,13) 
 a. Cứu chúng con cho khỏi sự dữ. 

 b. Gìn giữ chúng con mọi ngày suốt cuộc đời. 

 c. Gìn giữ chúng con khỏi ác thần. 

 d. Cứu chúng con khỏi quỷ dữ. 
 

22. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng 

dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét 

vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho 

tàng trên trời, nơi thế nào? (Mt 6,19-20) 

 a. Dành cho người được Thiên Chúa yêu thương 

 b. Mối mọt không làm hư nát. 
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 c. Kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 

 d. Chỉ có b và c đúng.  
 

23. Đèn của thân thể là gì? (Mt 6,22) 

 a. Thân xác.   b. Linh hồn. 

 c. Con mắt.    d. Con ngươi. 
 

24. Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh 

sáng, thì thế nào? (Mt 6,22) 
 a. Toàn thân anh sẽ sung sướng. 

 b. Toàn thân anh sẽ được vinh hạnh. 

 c. Toàn thân anh sẽ sáng. 

 d. Anh sẽ được hạnh phúc. 
 

25. Chúa Giêsu nhắc tới vua nào, dù vinh quang tột 

bậc, cũng không mặc đẹp bằng hoa huệ ngoài 

đồng? (Mt 6,29) 
 a. Vua Hêrôđê.   b. Vua Đavít. 

 c. Vua Salômôn.  d. Vua Saun. 
 

26. Anh em đừng xét đoán, để thế nào? (Mt 7,1) 
 a. Khỏi bị đoán phạt. 

 b. Khỏi bị ném vào hỏa ngục. 

 c. Khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. 

 d. Khỏi trở thành đồ chúc dữ trong dân Ítraen. 
 

27. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người 

anh em, mà cái gì trong con mắt của mình thì lại 

không để ý tới? (Mt 7,3) 



37 * VHTK 98 :  Giáo Huấn 

 a. Cái rác.    b. Cái xà. 

 c. Cái mụn nhọt.  d. Hạt cát. 
 

28. Của thánh, đừng quăng cho con gì? (Mt 7,6) 

 a. Heo.     b. Chó. 

 c. Gà.     d. Dê. 
 

29. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai 

gõ cửa thì thế nào? (Mt 7,8) 
 a. Sẽ mở ra cho. 

 b. Thiên Chúa sẽ ban cho. 

 c. Người anh em sẽ mở cửa cho. 

 d. Sẽ tìm được sự sống. 
 

30. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm 

cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người 

ta, vì điều gì? (Mt 7,12) 
 a. Đó là điều Đức Chúa muốn. 

 b. Đó là điều phải đạo. 

 c. Đó là luật Đức Chúa truyền dạy cho anh em. 

 d. Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. 
 

31. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường 

thênh thang thì đưa đến đâu? (Mt 7,13) 
 a. Sung sướng.   b. Diệt vong. 

 c. Cái chết.    d. Hạnh phúc. 
 

32. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường 

thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người 
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lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa 

đến sự sống, nhưng thế nào? (Mt 7,13-14) 
 a. Dành cho những người yêu mến Thiên Chúa. 

 b. Dành cho những ai tuân giữ luật Chúa. 

 c. Và hạnh phúc Nước Trời. 

 d. Ít người tìm được lối ấy. 
 

33. Những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là 

Đấng ngự trên trời, mới được vào đâu mà thôi? (Mt 

7,21) 
 a. Đất Hứa.     b. Nước Trời. 

 c. Hỏa Ngục. 

 d. Giáo Hội của Chúa Giêsu. 
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IV. Ô CHỮ 
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Vui Học Thánh Kinh  

 Ô Chữ Giáo Huấn 1 
   

Những 

gợi ý  

01. 
“Phúc 

thay ai 

có tâm 

hồn 

trong 

sạch, vì 

họ sẽ 

được 

nhìn 

thấy ai 

? (Mt 

5,1-12) 

02. 

Chúa 

Giêsu 

khuyên chúng ta đừng tích trữ kho tàng dưới đất, 

nhưng hãy tích trữ cho mình kho tàng trên trời, nơi  

mối mọt không thể làm gì được ? (Mt 6,19-21) 

03. Khi nói về lòng tin tưởng vào Chúa quan phòng, 

Chúa Giêsu nói : dù vinh hoa tột bậc, nhưng ông 
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cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ngoài 

đồng. Vua mà Chúa Giêsu nhắc tới là ai? (Mt 6,24-

34) 

04. Ai dạy khi bố thí đừng cho tay trái biết việc tay 

phải làm ? (Mt 6,1-4) 

05. “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm 

người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh 

em, thì phải làm … … … anh em.” (Mt 20,24-28ss) 

06. "Đây là điều răn của Thầy : Anh em hãy yêu 

thương nhau như Thầy đã … … … anh em. Không 

có tình thương nào cao cả hơn tình thương của 

người đã hy sinh tính mạng  vì bạn hữu của mình". 

(Ga 15,12-13) 

07. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu nói ‘Ai 

không yêu mến Thầy, thì không làm gì Thầy và lời 

anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng 

của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy? (Ga 14,23-24) 

08. Tại núi Ôliu, Đức Giêsu bảo với các môn đệ : 

Anh em hãy cầu nguyện kẻo sa điều gì ? (Lc 22,39) 

 09. Đây là cửa đưa đến sự sống nhưng ít người tìm 

được lối ấy (Mt 7,13-14ss). 

10. “Phúc thay ai hiền lành, thì họ sẽ được …  …  

… làm gia nghiệp” (Mt 5,1-12). 
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11. Ý cầu nguyện đầu tiên được Chúa Giêsu dạy 

trong Kinh Lạy Cha là … … … vinh hiển (Mt 6,7-

15). 

12. Bên bờ giếng Giacóp, Đức Giêsu nói: 'Nếu chị 

nhận ra ân huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói 

với chị ‘cho tôi chút nước’, thì hẳn chị đã xin và 

người ấy sẽ ban cho chị cái gì? (Ga 4,10) 

13. Đức Giêsu bảo với dân chúng : 'Ý của Cha tôi là 

tất cả những ai thấy người Con và tin vào người 

Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ làm 

gì trong ngày sau hết?' (Ga 6,40) 

14. Đức Giêsu sai nhóm 12 đi rao giảng Nước 

Thiên Chúa, ngài khuyên các ông khi đi đường 

đừng mang theo cái này ? (Lc 9,1-6ss) 

15. Đức Giêsu nói ‘Lạy Cha,[…] sự sống đời đời đó 

là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân 

thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là ai ? (Ga 

17,1-3) 

16. Khi nói về lời thề, Chúa Giêsu dạy : hễ có thì 

nói có, không thì nói không : thêm thắt điều gì là do 

ai? (Mt 5,33-37) 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

 Ô Chữ Giáo Huấn 02 

 
Những gợi ý 
 

01.  Anh em đừng lo lắng về điều gì: ngày mai, cứ 

để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy? 

(Mt 6,34) 
   

02.  Anh em hãy tích trữ cho mình những kho tàng 

ở đâu nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm 

không khoét vách lấy đi? (Mt 6,19-20) 
  

03. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở 

đâu, làm gì có quả nho mà hái? (Mt 7,16) 
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04.  Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm 

cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người 

ta, vì điều gì và lời các ngôn sứ là thế đó? (Mt 7,12) 
 

05. Anh em hãy nên 

hoàn thiện, như Cha 

anh em trên trời là 

Đấng thế nào? (Mt 

5,48) 
  

06. Khi làm việc lành 

phúc đức, anh em phải 

coi chừng, chớ có phô 

trương cho thiên hạ 

thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của 

anh em, Đấng ngự trên trời, thế nào? (Mt 6,1) 
 

07. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì điều gì là 

của họ? (Mt 5,3) 
  

08. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được ai ủi an? 

(Mt 5,5) 
 

09. Xin Cha cho chúng con hôm nay  điều gì hằng 

ngày? (Mt 6,11) 
  

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

 Ô Chữ Giáo Huấn 03 

 
Những gợi ý 
 

01. Xin Cha cho chúng con hôm nay  điều gì hằng 

ngày?(Mt 6,11) 
 

02. Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt 

thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em 

làm, mà làm gì Cha của anh em, Đấng ngự trên 

trời? (Mt 5,16) 
 

03. Phúc thay ai xây dựng điều gì, vì họ sẽ được gọi 

là con Thiên Chúa? (Mt 5,9) 
 

04. Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa 

làm gì?(Mt 7,1) 
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05. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì 

làm gia nghiệp? (Mt 5,4) 
 

06. Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng 

loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh 

em: hãy yêu kẻ thù và làm gì cho những kẻ ngược 

đãi anh em? (Mt 5,43-44) 
  

07. Vậy tất cả những 

gì anh em muốn 

người ta làm cho 

mình, thì chính anh 

em cũng hãy làm cho 

người ta, vì điều gì và 

lời các ngôn sứ là thế 

đó?  (Mt 7,12) 
 

08. Nếu tay phải của 

anh làm cớ cho anh sa 

ngã, thì hãy chặt mà 

ném đi; vì thà mất 

một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa 

đâu? (Mt 5,30) 
 

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô Chữ Giáo Huấn 04 

 
Những gợi ý 
 

01. Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều 

răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ 

bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong đâu? (Mt 5,19) 
 

02. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được ai ủi an? 

(Mt 5,5) 
 

03. Cây tốt không thể sinh gì, cũng như cây xấu 

không thể sinh quả tốt? (Mt 7,18-19) 
 

04. Hãy qua đâu mà vào, vì cửa rộng và đường 

thênh thang thì đưa đến diệt vọng? (Mt 7,13) 
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05. Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng 

loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh 

em: hãy yêu kẻ thù và làm gì cho những kẻ ngược 

đãi anh em? (Mt 5,43-44) 
 

06. Anh em là ánh 

sáng cho ai? (Mt 

5,14) 
   

07. Anh em đừng 

tưởng Thầy đến để 

bãi bỏ Luật Môsê 

hoặc lời các ngôn sứ. 

Thầy đến không phải 

là để bãi bỏ, nhưng 

là để làm gì? (Mt 5,17) 
 

08. Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường 

thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người 

lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa 

đến điều gì, nhưng ít người tìm được lối ấy? (Mt 

7,13-14) 
  

09. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở 

bụi gai, làm gì có quả gì mà hái? (Mt 7,16) 
 

Hàng dọc: Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô Chữ Giáo Huấn 05 

 
Những gợi ý 
 

01. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì 

họ sẽ được ai cho thoả lòng? (Mt 5,6) 
 

02. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì 

điều gì là của họ? (Mt 5,10) 
 

03. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như ai? 

(Mt 6,7) 
 

04. Đèn của thân thể là gì? (Mt 6,22) 
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05. Điều gì của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó? (Mt 

6,21) 
 

06. Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng 

ở đâu, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét 

vách lấy đi? (Mt 6,19) 
 

07. Những ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là 

Đấng ngự trên trời, mới được vào đâu mà thôi? (Mt 

7,21) 
 

08. Con gì chúng không gieo, không gặt, không thu 

tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi 

chúng?(Mt 6,26) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô Chữ Giáo Huấn 06 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được ai 

xót thương? (Mt 5,7) 
 

02. Điều gì đừng quăng cho chó? (Mt 7,6) 
 

03. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì 

làm gia nghiệp? (Mt 5,4) 
 

04. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra 

thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên 

đá. Dù mưa sa, nước cuốn, hay điều gì ập vào nhà 
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ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá? (Mt 

7,24-25) 
 

05. Sao anh thấy điều gì trong con mắt của người 

anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại 

không để ý tới? (Mt 7,3) 
 

06. Anh em không thể 

vừa làm tôi Thiên 

Chúa vừa làm tôi điều 

gì được? (Mt 6,24) 
 

07. Anh em hãy tích 

trữ cho mình những 

kho tàng ở đâu, nơi 

mối mọt không làm 

hư nát, và kẻ trộm 

không khoét vách lấy 

đi? (Mt 6,19-20) 
 

08. Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em 

trên trời Đấng thế nào? (Mt 5,48) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô Chữ Giáo Huấn 07 
 

Ô chữ này gồm 7 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những 

giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, ngược và 

xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Mời các bạn cùng tìm nhé! 
 

 
Những gợi ý 
 

01. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì điều gì là 

của họ? (Mt 5,3) 
 

02. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh thế nào, 

thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân 
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thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục? (Mt 

5,29) 
 

03. Nếu anh em làm gì cho người ta, thì Cha anh 

em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em? (Mt 6,14) 
 

04. Chúa Giêsu nhắc tới hoa gì ngoài đồng? (Mt 

6,28) 
 

05. Phúc thay ai bị điều gì vì sống công chính, vì 

Nước Trời là của họ? (Mt 5,10) 
 

06. Khi làm gì, đừng cho tay trái biết việc tay phải 

làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của 

anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho 

anh? (Mt 6,3-4) 
 

07. Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà 

nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành 

vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người 

ta làm gì thôi?(Mt 5,13) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô Chữ Giáo Huấn 08 
 

Ô chữ này gồm 7 giải đáp được gợi ý dưới đây. Những 

giải đáp này được xếp theo hàng ngang, dọc, ngược và 

xuôi. Chủ đề ô chữ là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Mời các bạn cùng tìm nhé! 

 

 
Những gợi ý 
 

01. Đèn của thân thể là gì? (Mt 6,22) 
 

02. Khi làm gì, anh em đừng làm như bọn đạo đức 

giả: chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội 
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đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta 

thấy? (Mt 6,5) 
 

03. Anh em đừng lo lắng về điều gì: ngày mai, cứ 

để ngày mai lo? (Mt 6,34) 
 

04. Điều gì đừng quăng cho 

con heo? (Mt 7,6)  
 

05. Phúc thay ai có tâm hồn 

trong sạch, vì họ sẽ được 

nhìn thấy ai? (Mt 5,8) 
 

06. Xin đừng để chúng con 

sa chước cám dỗ, nhưng cứu 

chúng con cho khỏi  điều gì? 

(Mt 6,13) 
 

07. Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai 

mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra 

trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình 

là quân phản đạo, thì đáng bị lửa gì thiêu đốt? (Mt 

5,22) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

Ô Chữ Giáo Huấn 09 

 

 
Những gợi ý 

Hàng dọc 
 

01. Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như ai? 

(Mt 6,7) 
 

02. Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai 

mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra 

trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình 

là quân phản đạo, thì đáng bị lửa gì thiêu đốt? (Mt 

5,22) 
 

03. Anh em đừng lo lắng về điều gì: ngày mai, cứ 

để ngày mai lo? (Mt 6,34) (Đọc từ dưới lên trên) 
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04. Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa 

làm gì? (Mt 7,1) 
 

Hàng ngang 
 

05. Phúc thay ai bị điều gì vì sống công chính, vì 

Nước Trời là của họ? (Mt 5,10) 
 

06. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì 

làm gia nghiệp?. (Mt 5,4) (Đọc từ phải sang trái) 
 

07. Điều gì của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó? (Mt 

6,21) 
 

08. Điều gì đừng quăng cho chó?(Mt 7,6) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Vui Học Thánh Kinh 

 Ô Chữ Giáo Huấn 10 
 

Những gợi ý 

Hàng dọc 
 

01. Hãy 

qua cửa 

hẹp mà 

vào, vì cửa 

rộng và 

đường 

thênh thang 

thì đưa đến 

diệt vong, 

mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và 

đường chật thì đưa đến điều gì, nhưng ít người tìm 

được lối ấy? (Mt 7,13-14) 
 

02. Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em 

trên trời Đấng thế nào? (Mt 5,48) 
 

03. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ 

được nhìn thấy ai? (Mt 5,8) 
 

04. Khi làm gì, đừng cho tay trái biết việc tay phải 

làm, để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của 

anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho 

anh? (Mt 6,3-4) 
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05. Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh thế nào, 

thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân 

thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục? (Mt 

5,29) (Đọc từ dưới lên trên) 
 

Hàng ngang 
 

06. Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai 

mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra 

trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình 

là quân phản đạo, thì đáng bị lửa gì thiêu đốt? (Mt 

5,22) (Đọc từ phải sang trái) 
 

07. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa 

làm tôi điều gì được? (Mt 6,24) 
 

08. Phúc cho ai thế nào vì họ sẽ được Đất Hứa làm 

gia nghiệp? (Mt 5,4) (Đọc từ phải sang trái)  
 

09. Chúa Giêsu nhắc tới hoa gì ngoài đồng? (Mt 

6,28) (Đọc từ phải sang trái) 
 

10. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được điều gì 

làm gia nghiệp? (Mt 5,4) (Đọc từ phải sang trái) 
 

Chủ đề là những ký tự ở ô được tô đậm. 

Chủ đề của ô chữ này là gì? 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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V. RÈN LUYỆN TƯ DUY 
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Thánh Kinh Tân Cựu Ước 

 

 

5.1. Thánh Kinh Tân - 

Cựu Ước gồm bao 

nhiêu tác phẩm? 
 

5.2. Cựu Ước gồm bao 

nhiêu tác phẩm? 
 

5.3. Cựu Ước gồm 46 

tác phẩm, được phân 

chia thế nào? 
 

5.4. Ngũ Kinh có bao 

nhiêu tác phẩm? 
 

5.5. Những tác phẩm Ngũ Kinh là gì? 
 

5.6. Lịch Sử có bao nhiêu tác phẩm? 
 

5.7.  Những tác phẩm Lịch Sử là gì? 
 

5.8. Khôn Ngoan có bao nhiêu tác phẩm? 
 

5.9. Những tác phẩm Khôn Ngoan là gì? 
 

5.10. Ngôn Sứ có bao nhiêu tác phẩm? 
 

5.11. Những tác phẩm Ngôn Sứ là gì? 
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5.12. Thánh Kinh Tân Ước gồm bao nhiêu cuốn? 
 

5.13. Thánh Kinh Tân Ước gồm có 27 cuốn được 

phân chia thế nào? 
 

5.14. Bốn Tin Mừng  là những tác phẩm nào? 
 

5.15. Tác giả các thư Tân Ước là ai? 
  

5.16.  Thánh Phaolô viết những thư nào? 
 

5.17. Những thư công giáo là thư nào? 
 

5.18. Ai là tác giả sách Khải Huyền? 
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VI. TRÒ CHƠI 
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Mê cung : Tám Mối Phúc   
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung : Muối và Ánh sáng 
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Mê cung : Khuôn Vàng Thước Ngọc 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung : Kinh Lạy Cha 
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Mê cung : Người Phụ Nữ Ngoại Tình 
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Vui Học Thánh Kinh  

Mê cung : Lắng Nghe Lời Chúa 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Bài giảng Trên Núi 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Tám Mối Phúc 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Kinh Lạy Cha 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Lắng Nghe Lời Chúa 
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Vui Học Thánh Kinh  

7 Điểm khác biệt: Vui Mừng Hân Hoan 
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VII. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG 
 

 

1. 
 

“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta  

sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. 

Anh em hãy vui mừng hớn hở, 

vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời  

thật lớn lao.” (Mt 5,11-12) 

 

2. 
 

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại 

và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: 

hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho  

những kẻ ngược đãi anh em.” (Mt 5,43-44) 

 

3. 
 

“Không ai có thể làm tôi hai chủ,  

vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia,  

hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. 

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa 

 vừa làm tôi Tiền Của được.” (Mt 6,24) 
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4. 
 

“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm 

cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người 

ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.”  

(Mt 7,12) 

 

5. 

 

“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy,  

cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho.  

Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy,  

ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho.” (Mt 7,7-8) 

 

6. 

 

 “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét 

đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng 

sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong 

đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho 

anh em.” (Mt 7,1-2) 

 

7.  
 

“Anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai,  

cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ  

của ngày ấy.” (Mt 6,34) 
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PHẦN GIẢI ĐÁP  
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III. TRẮC NGHIỆM 

Lời giải đáp  

33 Câu Trắc Nghiệm 

 

01. c. Nước Trời là của họ. (Mt 5,3) 

02. c. Họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. (Mt 5,4) 

03. d. Họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.(Mt 5,5) 

04. b. Họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. (Mt 5,6) 

05. b. Họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. (Mt 5,7) 

06. a. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. (Mt 5,8) 

07. b. Họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. (Mt 5,9) 

08. c. Nước Trời là của họ. (Mt 5,10) 

09. c. Chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 

         (Mt 5,13) 

10. d. Cho trần gian. (Mt 5,14) 

11. c. Nhưng là để kiện toàn. (Mt 5,17) 

12. c. Đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt. (Mt 5,22) 

13. a. Còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. (Mt 5,29) 

14. d. Hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. (Mt 5,40) 

15. a. Đừng ngoảnh mặt đi. (Mt 5,41-42) 

16. b. Cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,43-44) 

17. c. Sẽ trả lại cho anh. (Mt 6,3-4) 

18. c. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. (Mt 6,9-10) 

19. d. Lương thực hằng ngày. (Mt 6,11) 

20. c. Cũng tha cho những người có lỗi với chúng con. (Mt 6,12) 

21. a. Cứu chúng con cho khỏi sự dữ. (Mt 6,13) 

22. d. Chỉ có b và c đúng. (Mt 6,19-20) 

23. c. Con mắt. (Mt 6,22) 

24. c. Toàn thân anh sẽ sáng. (Mt 6,22) 

25. c. Vua Salômôn. (Mt 6,29) 

26. c. Khỏi bị Thiên Chúa xét đoán. (Mt 7,1) 

27. b. Cái xà. (Mt 7,3) 

28. b. Chó. (Mt 7,6) 

29. a. Sẽ mở ra cho. (Mt 7,8) 

30. d. Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó. (Mt 7,12) 
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31. b. Diệt vong.(Mt 7,13) 

32. d. Ít người tìm được lối ấy.(Mt 7,13-14) 

33. b. Nước Trời. (Mt 7,21) 

  

IV. Ô CHỮ 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 1 
 

01. Thiên Chúa (Mt 5,1-12) 

02. Hư nát (Mt 6,19-21) 

03. Salômon (Mt 6,24-34) 

04. Đức Giêsu  (Mt 6,1-4) 

05. Đầy tớ (Mt 20,24-28ss) 

06. Yêu thương (Ga 15,12-13) 

07. Giữ lời (Ga 14,23-24) 

08. Chước cám dỗ. (Lc 22,39) 

09. Cửa hẹp (Mt 7,13-14ss) 

10. Đất Hứa (Mt 5,1-12) 

11. Danh Thánh Cha (Mt 6,7-15) 

12. Nước hằng sống. (Ga 4,10) 

13. Sống lại (Ga 6,40) 

14. Tiền bạc (Lc 9,1-6ss) 

15. Giêsu-Kitô.(Ga 17,1-3) 

16. Ác quỷ (Mt 5,33-37) 
 

Hàng dọc : Cuộc Đời Chúa Giêsu 

  

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 02 
 

01. Ngày mai. (Mt 6,34) 

02. Trên trời. (Mt 6,19-20) 

03. Bụi gai. (Mt 7,16) 

04. Luật Môsê. (Mt 7,12) 

05. Hoàn thiện. (Mt 5,48) 

06. Ban thưởng. (Mt 6,1) 

07. Nước Trời. (Mt 5,3) 

08. Thiên Chúa. (Mt 5,5) 
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09. Lương thực (Mt 6,11) 

Chủ đề : Yêu Thương 

 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 03 
 

01. Lương thực. (Mt 6,11) 

02. Tôn vinh. (Mt 5,16) 

03. Hoà bình. (Mt 5,9) 

04. Xét đoán. (Mt 7,1) 

05. Đất Hứa. (Mt 5,4) 

06. Cầu nguyện. (Mt 5,43-44) 

07. Luật Môsê. (Mt 7,12) 

08. Hoả ngục. (Mt 5,30) 

Chủ đề: Giáo Huấn 

 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 04 
 

01. Nước Trời. (Mt 5,19) 

02. Thiên Chúa. (Mt 5,5) 

03. Quả xấu. (Mt 7,18-19) 

04. Cửa hẹp. (Mt 7,13) 

05. Cầu nguyện. (Mt 5,43-44) 

06. Trần gian. (Mt 5,14) 

07. Kiện toàn. (Mt 5,17) 

08. Sự sống. (Mt 7,13-14) 

09. Quả nho. (Mt 7,16) 

Chủ đề : Chúa Giêsu  

 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 05 
 

01. Thiên Chúa. (Mt 5,6) 

02. Nước Trời. (Mt 5,10) 

03. Dân ngoại. (Mt 6,7) 

04. Con mắt. (Mt 6,22) 

05. Kho tàng. (Mt 6,21) 

06. Dưới đất. (Mt 6,19) 
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07. Nước Trời. (Mt 7,21) 

08. Chim trời. (Mt 6,26) 

Chủ đề : Nước Trời 

 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 06 
 

01. Thiên Chúa. (Mt 5,7) 

02. Của thánh. (Mt 7,6) 

03. Đất Hứa. (Mt 5,4) 

04. Bão táp. (Mt 7,24-25) 

05. Cái rác. (Mt 7,3) 

06. Tiền Của. (Mt 6,24) 

07. Trên trời. (Mt 6,19-20) 

08. Hoàn thiện. (Mt 5,48) 

Chủ đề : Phúc Thật 

 

 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 07 
 

01. Nước Trời. (Mt 5,3) 

02. Sa ngã. (Mt 5,29) 

03. Tha lỗi. (Mt 6,14) 

04. Hoa huệ. (Mt 6,28) 

05. Bách hại. (Mt 5,10) 

06. Bố thí. (Mt 6,3-4) 

07. Chà đạp. (Mt 5,13) 

Chủ đề : Lời Chúa 
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VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 08 

 

 

01. Con mắt. (Mt 6,22) 

02. Cầu nguyện. (Mt 6,5) 

03. Ngày mai. (Mt 6,34) 

04. Ngọc trai. (Mt 7,6) 

05. Thiên Chúa. (Mt 5,8) 

06. Sự dữ. (Mt 6,13) 

07. Hoả ngục. (Mt 5,22) 

Chủ đề : Tin Mừng  

 

 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 09 

 

Hàng dọc 

01. Dân ngoại. (Mt 6,7) 

02. Hoả ngục. (Mt 5,22) 

03. Ngày mai. (Mt 6,34) (Đọc 

từ dưới lên trên) 

04. Xét đoán. (Mt 7,1) 
 

Hàng ngang 

05. Bách hại. (Mt 5,10) 

06. Đất Hứa. (Mt 5,4) (Đọc từ 

phải sang trái) 

07. Kho tàng. (Mt 6,21) 

08. Của thánh. (Mt 7,6) 
 

Chủ đề : Yêu Chúa 

 

VHTK Ô Chữ Giáo Huấn 10 
 

Hàng dọc 

01. Sự sống. (Mt 7,13-14) 

02. Hoàn thiện.. (Mt 5,48) 
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03. Thiên Chúa. (Mt 5,8) 

04. Bố thí. (Mt 6,3-4) 

05. Sa ngã. (Mt 5,29) (Đọc từ 

dưới lên trên) 
 

Hàng ngang 

06. Hoả ngục. (Mt 5,22) (Đọc 

từ phải sang trái) 

07. Tiền Của. (Mt 6,24) 

08. Hiền lành. (Mt 5,4) (Đọc từ 

phải sang trái)  

09. Hoa huệ. (Mt 6,28) (Đọc từ phải sang trái) 

10. Đất Hứa. (Mt 5,4) (Đọc từ phải sang trái) 
 

Chủ đề : Hoàn Thiện 

 

V. RÈN LUYỆN TƯ DUY 
 

5.1. Gồm 73 phẩm. 

5.2. 46 tác phẩm.  

5.3. Được chia làm 4 phần : Ngũ Kinh, Lịch Sử, Khôn Ngoan và 

Ngôn Sứ. 

5.4. Có 5 tác phẩm. 

5.5. Sáng Thế Ký, Xuất Hành, Lêvi, Dân Số và Đệ Nhị Luật. 

5.6. Có 16 tác phẩm. 

5.7.  Sách Giôsuê, Thủ Lãnh, Rút, 1&2 Samuen, 1&2 Các Vua, 

1&2 Sử Biên Niên, Étra, Nơkhemia, Tôbia, Giuđitha, Étte, 1&2 

Máccabê. 

5.8. Có 7 tác  phẩm. 

5.9. Sách Gióp, Thánh Vịnh, Châm Ngôn, Giảng Viên, Diễm Ca, 

Khôn Ngoan và Huấn Ca. 

5.10. Có 18 tác phẩm. 

5.11. Sách Isaia, Giêrêmia, Aica, Barúc, Êdêkien, Đanien, Hôsê, 

Giôen, Amốt, Ôvađia, Giôna, Mikha, Nakhum, Khabacúc, 

Xôphônia, Khácgai, Dacaria và Malakhi. 
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5.12. Có 27 cuốn. 

5.13. Bốn Tin Mừng, 1 Sách Công Vụ Tông Đồ, 21 Thư và 1 sách 

Khải Huyền. 

5.14. Tin mừng thánh Mátthêu, Tin mừng thánh Máccô, Tin mừng 

thánh Luca, Tin mừng thánh Gioan. 

5.15. Thánh Phaolô, thánh Phêrô, thánh Giacôbê, thánh Gioan và 

thánh Giuđa. 

5.16.  Thư Rôma, 1 & 2 Côrintô, Galát,  

Êphêxô, Philípphê, Côlêxô, 1 & 2 Thêxalônica, 1 & 2 Timôthê, 

Titô, Philêmon. 

5.17. Thư Giacôbê, 1 & 2 Phêrô, 1, 2 & 3 Gioan, thư Giuđa. 

5.18. Thánh Gioan tông đồ. 

 

VI.TRÒ CHƠI 

7 Điểm khác biệt:  

Dụ Ngôn Hạt Cải 

7 Điểm khác biệt:  

Tám Mối Phúc 
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7 Điểm khác biệt:  

Kinh Lạy Cha 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Điểm khác biệt:  

Lắng Nghe Lời Chúa 

 

 

 

 

 

 

7 Điểm khác biệt:  

Vui Mừng Hân Hoan 
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“Nếu anh em yêu mến Thầy, 

 anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy”. 

Tin mừng Gioan 14,15 
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TUYỂN TẬP 

VUI HỌC THÁNH KINH 

 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B a5 

VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C a5 

 

VHTK 01 : Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong Tk 

VHTK 02 : Những Nhân Vật Tân Ước A 

VHTK 03 : Những Nhân Vật Tân Ước B 

VHTK 04 : Những Lời Của Chúa Giêsu  

VHTK 05 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 1 

VHTK 06 : Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu  

& Những Cuộc Thần Hiển Trong Tin Mừng 2 

VHTK 07 : Những Dụ Ngôn Của Chúa Giêsu    

VHTK 08 : Công Vụ Tông Đồ  

VHTK 09 : Thánh Phaolô 1 

VHTK 10 : Thánh Phaolô 2 

VHTK 11 : Các Thư Công Giáo & Sách Khải Huyền  

VHTK 12 : Ô Chữ Thương Khó & Phục Sinh 

VHTK 13 : Ô Chữ Những Nhân Vật Phụ Nữ Trong TK 

VHTK 14 : Ô Chữ Tân Ước 

VHTK 15 : Rèn Luyện Tư Duy 1 

VHTK 16 : Rèn Luyện Tư Duy 2 

VHTK 17 : Rèn Luyện Tư Duy 3 

VHTK 18 : Rèn Luyện Tư Duy 4 

VHTK 19 : Rèn Luyện Tư Duy 5 

VHTK 20 : Rèn Luyện Tư Duy 6 

VHTK 21 : Rèn Luyện Tư Duy 7 

VHTK 22 : Rèn Luyện Tư Duy 8 

VHTK 23 : Rèn Luyện Tư Duy 9 

VHTK 24 : Rèn Luyện Tư Duy 10 
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VHTK 25 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 1 

VHTK 26 : Rèn Luyện Tư Duy Thánh Phaolô 2 

VHTK 30 : Thời Thơ Ấu 

VHTK 31 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu A 

VHTK 32 : Ô Chữ Những Phép Lạ Của Chúa Giêsu B 

VHTK 33 : Mùa Xuân 

VHTK 34 : Tháng 1-6 

VHTK 35 : Tháng 7-12 

VHTK 36 : Lời Nguyện Cầu 

VHTK 37 : Đuổi Hình Bắt Chữ 1 

VHTK 38 : Đuổi Hình Bắt Chữ 2 

VHTK 39 : Đuổi Hình Bắt Chữ 3 

VHTK 40 : Đuổi Hình Bắt Chữ 4 

VHTK 41 : Đuổi Hình Bắt Chữ 5 

VHTK 42 : Đuổi Hình Bắt Chữ 6 

VHTK 43 : Đuổi Hình Bắt Chữ 7 

VHTK 44 : Đuổi Hình Bắt Chữ 8 

VHTK 45 : Đuổi Hình Bắt Chữ 9 

VHTK 46 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 1 

VHTK 47 : Chúa Giêsu & 13 Tông Đồ 2 

VHTK 48 : Chúa Giêsu & Nhân Vật Tân Ước 

VHTK 49 : Mẹ Maria 1 

VHTK 50 : Mẹ Maria 2 

VHTK 51 : Thánh Kinh Tân Ước  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ 

VHTK 52 : Tập Tô Màu Cuộc Đời Chúa Giêsu 

VHTK 53 : Tập Tô Màu 20 Mầu Nhiệm Mân Côi 

VHTK 54 : Tập Tô Màu 14 Chặng Đường Thánh Giá 

VHTK 55 : Tập Tô Màu Thiên Thần 

VHTK 56 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 1 

VHTK 57 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 2 

VHTK 58 : Tập Tô Màu Giáng Sinh 3 

VHTK 59 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 1 

VHTK 60 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 2 
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VHTK 61 : Tập Tô Màu Đức Mẹ 3 

VHTK 62 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm A 

VHTK 63 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm B 

VHTK 64 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Năm C 

VHTK 65 : Tập Tô Màu Phụng Vụ Chư Thánh 

VHTK 66 : Gia Đình Trong Thánh Kinh 

VHTK 67a : Bốn Tin Mừng * Hỏi Thưa & Ô Chữ 

VHTK 67b : Bốn Tin Mừng * Trắc Nghiệm 

VHTK 68a : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Hỏi Thưa  

VHTK 68b : Dẫn Vào Lời Chúa Tân Ước * Trắc Nghiệm 

VHTK 69a : Tin Mừng Máccô * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 69b : Tin Mừng Máccô * Trắc Nghiệm 

VHTK 70a : Tin Mừng Mátthêu * Hỏi Thưa & Ô Chữ  

VHTK 70b : Tin Mừng Mátthêu * Trắc Nghiệm 

VHTK 71 : Tin Mừng Luca  

VHTK 72 : Tin Mừng Gioan  

VHTK 73 : Nhân Vật Cựu Ước 1 

VHTK 74 : Nhân Vật Cựu Ước 2 

VHTK 75 : Nhân Vật Cựu Ước 3 

VHTK 76 : Nhân Vật Cựu Ước 4 

VHTK 77 : Nhân Vật Cựu Ước 5 

VHTK 78a : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Hỏi Thưa    

VHTK 78b : Nhân Vật Cựu Ước 1* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 79a : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Hỏi Thưa   

VHTK 79b : Nhân Vật Cựu Ước 2* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 80a : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Hỏi Thưa  

VHTK 80b : Nhân Vật Cựu Ước 3* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 81b : Nhân Vật Cựu Ước 4* 1220 Câu Trắc Nghiệm 

VHTK 82 : Ba Ngày Xuân 

VHTK 83 : Bông Hồng Nhỏ 

VHTK 84 : Mùa Vọng A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 85 : Mùa Giánh Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 86 : Mùa Chay A Câu Hỏi và Ô Chữ 

VHTK 87 : Mùa Phục Sinh A Câu Hỏi và Ô Chữ 
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VHTK 88 : Mùa Vọng B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 89 : Mùa Giánh Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 90 : Mùa Chay B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 91 : Mùa Phục Sinh B Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 92 : Mùa Vọng C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 93 : Mùa Giánh Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 94 : Mùa Chay C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 95 : Mùa Phục Sinh C Câu Hỏi và Ô Chữ  

VHTK 96 : Thánh Kinh Những Điều Thú Vị 

VHTK 97 : Cuộc Đời Chúa Giêsu : Thời Thơ Ấu 

VHTK 98 : Cuộc Đời Chúa Giêsu : Các Giáo Huấn 

VHTK 99 : Cuộc Đời Chúa Giêsu : Các Dụ Ngôn 

VHTK 100 : Cuộc Đời Chúa Giêsu : Các Phép Lạ 

VHTK 101 : Cuộc Đời Chúa Giêsu : Cuộc Thương Khó 

VHTK 102 : Cuộc Đời Chúa Giêsu : Sự Phục Sinh 

VHTK 103 : Mê Cung : Cuộc Đời Chúa Giêsu 

VHTK 104 : Cuộc Đời Đức Maria 

VHTK 105 : Cuộc Đời Thánh Giuse 

VHTK 106 : Cuộc Đời Thánh Gioan Tẩy Giả 

 

Và …  

 

01. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM A 

02. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM B 

03. VUI HỌC THÁNH KINH : PHỤNG VỤ NĂM C 

 

04. Tài liệu HỌC HỎI NĂM THÁNH 2010 

05. HỌC HỎI TC HẬU ĐẠI HỘI DÂN CHÚA 

06. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 1 

07. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ SƠ CẤP 2 

08. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 1 

09. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 2 

10. Hình Ảnh & Ô Chữ Minh Họa GIÁO LÝ CĂN BẢN 3 

11. Vui Học Giáo Lý : MÙA CHAY & PHỤC SINH  

 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 
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12. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH 2014  

 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

13. Tài liệu HỌC HỎI TÔNG THƯ TỰ SẮC 

‘FORTA FIDEI’ VỀ NĂM ĐỨC TIN 

14. CÙNG HỌC HỎI 40 CÂU HỎI ĐÁP VỀ 

   Tông Huấn FAMILIARIS CONSORTIO 

15. Tài liệu HỌC HỎI THƯ MỤC VỤ 2015 

16. Vui Học Giáo Lý : MÙA VỌNG & GIÁNG SINH 

 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

17. Sứ Điệp MÙA CHAY 2015  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

18. GIÁO LÝ VIÊN, BƯỚC THEO THẦY GIÊSU 

19. Tông thư của ĐTC Phanxicô gửi tất cả  

 Các người Tận hiến nhân dịp Năm Đời Sống Thánh Hiến 
  * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ  

20. MẦU NHIỆM MÂM CÔI 

21. NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ Lần thứ XXV 

23. SỨ ĐIỆP NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 2011  

* Trắc Nghiệm-Ô Chữ  

24. HIỂU ĐỂ SỐNG ĐẠO  

25. NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT 2016 

 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

26. NĂM TÂN PHÚC ÂM HÓA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI 2016 

 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

27. Sứ Điệp MÙA CHAY 2016  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

28. ĐƯỜNG THÁNH GIÁ 

29. Vui Học Giáo Lý : PHỤNG VỤ THÁNH THỂ  

* Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

30. Sứ Điệp Mùa Chay 2017 * Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm - Ô Chữ 

31. TĨNH HUẤN GIÁO LÝ VIÊN 2017 

  *Hỏi Thưa -Trắc Nghiệm & Đề Thi 

32. Thư Chung  HĐGM VN gởi Cộng Đồng Dân Chúa 

  7.10.2016 

  *Hỏi Thưa - Trắc Nghiệm & Ô Chữ. 
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33. Năm Kim Khánh Gp.Ban Mê Thuột  Hỏi Thưa & Ô Chữ 

34. Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN * Hỏi Thưa  

      Vui Học Giáo Lý : CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN* Trắc Nghiệm  

35. LỊCH SỬ GIÁO HỘI VN TRONG LÒNG DÂN TỘC 

  (2018) 

36. Tông Thư Patris Corde – Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm 

37. CON THIÊN CHÚA GIỮA LÒNG NHÂN LOẠI – 2021 

38. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới XVI 2021-2023 

39. Giáo Lý Dự Tòng 277 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm 

  (2022) 

40. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 1 (2022) 

41. VHGL Xưng Tội & Rước Lễ 2 (2022)  

42. VHGL Thêm Sức 1 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 2 (2022) 

42. VHGL Thêm Sức 3 (2022) 

43. Niềm Vui Mỗi Ngày 1 (2022) 

44. Niềm Vui Mỗi Ngày 2 (2022) 

45. Yêu Dấu (2022) 

46. 50 Năm Hồng Ân Têrêxa Lê Bảo Tịnh 1972-2022 

47. VHGL 531 Câu Hỏi Xưng Tội & Rước Lễ 2022 

48. VHGL 1050 Câu Hỏi Thưa Thêm Sức 2023 

49. VHGL 1050 Câu Trắc Nghiệm Thêm Sức 2023 

50. Giáo Lý Dự Tòng 429 Câu Hỏi Thưa & Trắc Nghiệm  

      (2023) 

51. Tĩnh Huấn Giáo Lý Viên 2023 

 

 

THƠ. 

 

01. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê (In chung 2015) 

02. Dâng Hiến (Thơ 2009, 2022) 

03. Vần Thơ Dâng Mẹ (Thơ 2012) 

04. Sân Trường (Thơ 2009) 

05. Yêu Thương (Thơ 2009) 
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06. Thương Yêu (Thơ 2009) 

07. Bóng Thời Gian (Thơ 2009) 

08. Cội Nguồn (Thơ 2009) 

09. Một Cõi Riêng (Thơ 2015) 

10. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 2 (In chung 2016) 

11. Như Hương Kinh (Thơ 2017) 

12. Như Trầm Hương (Thơ 2017) 

13. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 3 (In chung 2017) 

14. Một Góc Đời (Thơ 2017) 

15. Giọt Lệ Gia Liêm (Thơ 2018) 

16. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 4 (In chung 2018) 

17. Khúc Bi Ca (2022) 

18. Khúc Tình Ca (2022) 

19. Tình Chúa Bao La (2022) 

20. Tình Mẹ Thiết Tha 

21. Tuyển tập Hương Sắc Ban Mê 5 (In chung 2023) 

 

 

 


